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PHỤ LỤC 02 

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

       ị khách sạ    ì h độ cao đẳng là ngành, nghề            c       h         c c 

bộ phậ     c                    h c     h ch     ịch trong khách sạ   hư: B ồng, lễ 

      h  h     ch                   o       h  oa h          hị   h       a     h   ỹ 

thuậ      đ           cầu bậc 5   o   Kh      ì h độ quốc   a       a   

  c c       c của ngành, nghề chủ     được  h c h     ại các bộ phận trong khách 

sạn hoặc c c c   ở kinh doa h  ư    ú           ườ      đ ề              c  h ận lợ   

đ     o a   o   -       h      c  hỏe   ườ   độ        c  h    cao  hư   chị     

  c  ớn về thờ    a   h c           cầ  đ     o    h        đa  ạng của khách du 

lịch. 

Để  h c h     ố  c c  h        cầ   h   đ     o c c đ ề              c  h        

 hư:        úc  h  cửa và quy hoạch mặt bằng khách sạn hợp lý, các loạ   h     ị  

     c   h  hợp vớ       ch    của từ   c       c  c c  hần mề         ị  h   hống 

thông tin liên lạc tố      c  c c     định nội bộ về      ch    c    c    ịch       

         

Để hành nghề    ườ   ao độ    h   c    c  hỏe tốt, có ngoại hình phù hợ   đạo đ c 

nghề   h     ố   c  đủ       h c ch             ỹ        hề đ     g với vị     c    

   c    o    a  cầ   h    hường xuyên học tậ  để      cao  h         ao       ằng 

ngoại ngữ, mở rộ         h c    hộ                h c    hậ   ch                     

        h c   hề        a       hề. 

2. Kiến thức 

-   c định được c c       h c c       ề chính trị, pháp luậ         h a    hội phù 

hợp vớ  ch         h  hư:   ật du lịch, Luậ    o          ườ     h     ật trong 

kinh doanh, Luậ     h        

-   ì h     được những hiể        h         ề ngành du lịch,        a   ề du lịch và 

khách sạn nhà hàng; 

-       được vị trí, vai trò của    h   c  h ch  ạn - nhà hàng trong ngành du lịch    

đặc   ư   của hoạ  độ        c động của khách sạn - nhà hàng về mặ     h         

h a     hộ           ường; 
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- Trình b   được c  c      ch c   ị       a       ch c        h       của các bộ phận 

trong khách sạn; mố    a  h    ữa các bộ phận trong khách sạ     đề      được c c 

      h        cao ch    ượng dịch     h ch  ạn; 

-   ì h     được nguyên lý, quy trì h        ị     ch            ị       ì h đ ều hành 

khách sạ          ị     ch  h         ị nguồ   h     c         ị c   ở vậ  ch           

trị các bộ phậ    h       ch          hư:  ễ tân, buồ        h c  

-       được c c       ì h   h       c      của khách sạ :   h        ễ        h    

    h       h        h  h      ha ch   h c  ố      ch               

-       được c c       ì h         của các bộ phận lễ       h      h  h          

-         được các loạ    a    h     ị,      c  chủ      ại khách sạ     c         của 

chúng; 

-   ì h     được      ch    ch    ượng dịch     h ch  ạ     c ch  h c đ  h     ch   

 ượng; 

-       được quy trình lậ     hoạch     ch c  h c h                 ể    a    đ  h     

        c       c  ại các bộ phận của khách sạn; 

-   ì h được các nguyên tắc   o đ   a     h  a   o          h ch được     o  h        

thủ c c     định về an ninh, an toàn trong khách sạ  để nhậ       được c c      c  

         h    h      ừa; 

- Trì h     được nhữ         h c c       ề chính trị      h a     hội, pháp luật, 

quốc  h    a     h     o   c  hể ch    heo     định. 

3. Kỹ năng 

-   ao       ốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầ   h c     h ch  ạ      c  c c  ị trí 

của các bộ phận trong khách sạ   hư:  ộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc 

bộ phậ         c  hội nghị - hộ   h o  

-  h     c  h ch h                   h       của  h ch h    c  h         

- Sử      đú    a   o   c c  oạ    a    h     ị khách sạn; 

-  h c h    đú         ì h  h c     h ch h     ại các vị     c       c của bộ phận lễ 

tân, buồng, nhà hàng hoặc  h    c hội nghị, hộ   h o  heo      ch    của khách sạn; 

-  h c h    đú         ì h          ại các vị     c       c của          ộ phận lễ tân, 

buồ     h  h     heo      ch    của khách sạn; 

-          h                c    c         ch  h  ại các bộ phận lễ tân, buồ     h  

h     heo đú        ch        định của khách sạn; 

-  h c h    đ  h            c    đ o  ạo nhân v    đ     o đ       được yêu cầu 

của  oa h   h     
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- Chủ trì hoặc  ha    a          được một số    hoạch của các bộ phậ   hư:    

hoạch  a  e         hoạch  h          hoạch mua sắ    a    h     ị       c      

hoạch    ch c hội nghị, hội th o hoặc          

- Lậ  được các loại báo cáo, soạ   h o được         đối nội, hợ  đồ    h         

của khách sạn - nhà hàng; 

- Ứ        được phần mề         ị khách sạ    o   c       c h          

-  h     ch  đ  h     được         hoạ  động kinh doanh của các bộ phậ   ư    ú     

uống, hội nghị, hộ   h o     h   h     a được c c         h      đề      được c c 

      h    hằ       cao         h           h  oa h  

- Sử      c      h   h        c       heo     định; khai thác, xử              c    

  h   h          o   c       c ch         của ngành, nghề; 

- Sử      được ngoại ngữ c       đạt bậc       o   Kh           c   oại ngữ của 

      a            được ngoại ngữ   o c       c ch         của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-       h c    ch c  ỷ luậ     c  ho   ch       h          h  hầ     ch  h    cao 

  o   c       c  

- Tôn trọ   c c      ch    đạo đ c   hề   h     

-  h    h     cởi mở, sẵ        h c         o đ   a   o     c  hỏe, tính mạng 

khách du lịch; 

- Có tinh thần hợ    c        c  h     h    ch    o         hậ                       

 h   h     ướng mắc   o   c       c  

-       h c    học      ồ   ưỡng, trau dồ     h   h    để      cao   ì h độ ch     

      h         h ch   g vớ      h      ển của  h c   ễ    o      h   c hoạ  động 

dịch        ịch; 

-            h       chị       c cao   o   c       c   h        h ch         h hoạt 

trong xử lý tình huố     h              c độc lậ            c  heo  h    

- Có ý th c    ch  h      o      c  ử         o                o         ì h   c 

  h     

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tố    h      ười học c         c đ       c c     cầu tại các vị        c     

của ngành, nghề bao gồm: 

- Lễ tân; 

- Buồng; 

- Nhà hàng; 
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- K  h  oa h -       hị; 

-  h   a   

-  h       

- An ninh; 

-          ễ tân; 

-           ồng; 

-          h  h     

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khố   ượng khố   ượ         h c  ối thiểu, yêu cầu về        c      ười học  h   

đạ  được sau khi tố    h        h    hề        ị  h ch  ạ    ì h độ cao đẳ   c   hể 

       c  h      ển ở c c   ì h độ cao h    

-   ười học sau tố    h    c         c    học     cập nhật nhữ         ộ khoa học 

c      h    o    hạm        h    hề để      cao   ì h độ hoặc học liên thông lên 

  ì h độ cao h     o   c        h   hề hoặc   o    h       h   hề hoặc   o   

c       h   c đ o  ạo. 

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

       ị khách sạ    ì h độ t     c          h    hề            c       h         c c 

bộ phậ     c                    h c     h ch     ịch trong khách sạ   hư:   ồng, lễ 

      h  h     ch                   o       h  oa h -       hị   h       a     h   ỹ 

thuậ  đ       yêu cầu bậc 4   o   Kh      ì h độ quốc   a       a   

  c c       c của nghề chủ     được  h c h     ại các bộ phận trong khách sạn hoặc 

c c c   ở    h  oa h  ư    ú           ườ      đ ề              c  h ận lợ   đ     o 

a   o   -       h      c  hỏe   ườ   độ        c  h    cao  hư   chị       c  ớn về 

thờ    a   h c           cầ  đ     o    h        đa  ạng của khách du lịch. 

Để  h c h     ố  c c  h        cầ   h   đ     o c c đ ề              c  h        

 hư:        úc nhà cửa và quy hoạch mặt bằng khách sạn hợp lý, các loạ   h     ị  

     c   h  hợp vớ       ch    của từ   c       c  c c  hần mề         ị  h   hống 

thông tin liên lạc tố      c  c c     định nội bộ về      ch    c    c    ịch       

         

Để hành nghề    ườ   ao độ    h   c    c  hỏe tốt, có ngoại hình phù hợ   đạo đ c 

nghề   h     ố   c  đủ       h c ch             ỹ        hề đ        ới vị     c    

   c    o    a  cầ   h    hường xuyên học tậ  để      cao  h         ao      bằng 

ngoại ngữ, mở rộ         h c    hộ                h c    hậ   ch                     

        h c   hề        a       hề. 
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2. Kiến thức 

-   ì h     được c c       h c c       ề chính trị, pháp luậ         h a    hội phù 

hợp vớ  ch         h  hư:   ật Du lịch, Luậ  B o          ườ     h     ật trong 

kinh doanh, Luậ  K  h        

-   ì h     được những hiể        h         ề ngành du lịch         a   ề du lịch và 

khách sạn nhà hàng; 

-       được vị trí, vai trò của    h   c  h ch  ạn - nhà hàng trong ngành Du lịch    

đặc   ư   của hoạ  độ        c động của khách sạn - nhà hàng về mặ     h         

hóa, xã hộ           ường; 

-   ì h     được c  c      ch c   ị       a       ch c        h       của các bộ phận 

trong khách sạn; mố    a  h    ữa các bộ phận trong khách sạ     đề      được c c 

      h        cao ch    ượng dịch     h ch  ạn; 

-   ì h     được                  ì h        ị     ch            ị       ì h đ ều hành 

khách sạn; 

-       được các quy trình nghi      c      của khách sạ :   h        ễ        h    

    h       h        h  h      ha ch   h c  ố      ch                  

-         được các loạ    a    h     ị       c  chủ      ại khách sạ     c         của 

chúng; 

-   ì h     được t    ch    ch    ượng dịch     h ch  ạ     c ch  h c đ  h     ch   

 ượng; 

-   ì h được các nguyên tắc   o đ   a     h  a   o          h ch được     o  h        

thủ c c     định về an ninh, an toàn trong khách sạ  để nhậ       được c c      c  

         h    h      ừa; 

-   ì h     được nhữ         h c c       ề chính trị      h a     hội, pháp luật, 

quốc  h    a     h     o   c  hể ch    heo     định. 

3. Kỹ năng 

-   ao       ốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầ   h c     h ch  ạ      c  c c  ị trí 

của các bộ phận trong khách sạ   hư:  ộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc 

bộ phậ         c  hội nghị - hộ   h o  

-  h     c  h ch h                   h       của  h ch h    c  h         

- Sử      đú    a   o   c c  oại   a    h     ị khách sạn; 

-  h c h    đú         ì h  h c     h ch h     ại các vị     c       c của bộ phận lễ 

tân, Buồng, nhà hàng hoặc  h    c hội nghị, hộ   h o  heo      ch    của khách sạn; 

- Lậ  được các loại báo cáo, soạ   h o được         đối nội, hợ  đồ    h         

của khách sạn - nhà hàng; 
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- Ứ        được phần mề         ị khách sạ    o   c       c h          

- Sử      c      h   h        c       heo     định; khai thác, xử              c    

  h   h          o    ột số công    c ch         của ngành, nghề; 

- Sử      được ngoại ngữ c       đạt bậc       o   Kh           c   oại ngữ của 

      a            được ngoại ngữ vào một số c       c ch         của ngành, 

nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-       h c    ch c  ỷ luậ     c  ho   c      h          h  hầ     ch  h    cao   o   

c       c  

- Tôn trọ   c c      ch    đạo đ c   hề   h     

-  h    h     cởi mở, sẵ        h c         o đ   a   o     c  hỏe, tính mạng 

khách du lịch; 

- Có tinh thần hợp tác        c  h     h    ch    o         hậ                       

 h   h     ướng mắc   o   c       c  

-       h c    học      ồ   ưỡng, trau dồ     h   h    để      cao   ì h độ ch     

      h         h ch      ớ      h      ển của  h c   ễn   o      h   c hoạ  động 

dịch        ịch; 

-       h c    ch  h      o      c  ử         o                o         ì h   c 

  h     

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tố    h      ười học c         c đ       c c     cầu tại các vị        c     

của ngành, nghề bao gồm: 

- Lễ tân; 

- Buồng; 

- Nhà hàng; 

- K  h  oa h -       hị; 

-  h   a   

-  h       

- An ninh. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khố   ượng khố   ượ         h c  ối thiểu, yêu cầu về        c      ười học  h   

đạ  được sau khi tố    h        h    hề        ị  h ch  ạ    ì h độ       c   c   hể 

       c  h      ển ở c c   ì h độ cao h    
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-   ười học sau tố    h    c         c    học     cập nhật nhữ         ộ khoa học 

c      h    o    hạm v      h    hề để      cao   ì h độ hoặc học liên thông lên 

  ì h độ cao h     o   c        h   hề hoặc   o    h       h   hề hoặc   o   

c       h   c đ o  ạo. 

 


	Word Bookmarks
	chuong_7_name_name_name
	muc_1_6
	dieu_1_13
	dieu_2_13
	dieu_3_13
	dieu_4_12
	dieu_5_12
	dieu_6_12
	muc_2_6
	dieu_1_14
	dieu_2_14
	dieu_3_14
	dieu_4_13
	dieu_5_13
	dieu_6_13


